
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH HÓA DƯỢC

7/7.5

TH HÓA DƯỢC 

4/7.5

TH THỰC VẬT

1/10

TS HIỀN DS LÂM THS M. ANH

PTH BC1 PTH BC2 PTH SINH

TH THỰC VẬT

4/10

TH HÓA DƯỢC 

4/7.5

THS HUYỀN THS HẢI THS HẰNG DS LÂM

PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1 8/15
TH THỰC VẬT 

4/10

TH HÓA DƯỢC

6/7.5

TH HÓA DƯỢC 

4/7.5

TH THỰC VẬT

3/10

DS CKI NGA THS HÀ TS HIỀN DS LÂM THS M. ANH

PTH DL1 PTH DL2 PTH BC1 PTH BC2 PTH SINH 

TH THỰC VẬT

4/10

TH HÓA DƯỢC 

3/7.5

THS HẰNG THS ĐÔNG THS HẢI DS LÂM

PTH SINH PTH BC1

TH HÓA DƯỢC

7/7.5

TH HÓA DƯỢC 

5/7.5

TH THỰC VẬT

1/10

DS CKI NGA THS HẢI TS HIỀN DS LÂM THS M. ANH

PTH BC1 PTH BC2 PTH SINH

TH THỰC VẬT

5/10

TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

THS HẰNG DS LÂM

PTH SINH PTH BC1

TH  THỰC VẬT 

4/10

TH THỰC VẬT

1/10

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

TH HÓA DƯỢC 

5/7.5

THS HÀ THS M. ANH THS HUYỀN DS LÂM

PTH DL1 PTH SINH PTH DL2 PTH BC1

THI HÓA DƯỢC
TH DƯỢC LÝ 1

8/15

TH THỰC VẬT

1/10

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

TH THỰC VẬT

4/10

THS HUYỀN THS M.ANH THS ĐÔNG THS NGỌC

PTH BC1 PTH DL1 PTH SINH PTH DL2 PTH DL3

THI HÓA DƯỢC
TH DƯỢC LÝ 1 

8/15

TH THỰC VẬT

5/10

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

DS CKI NGA THS HẰNG THS ĐÔNG

PTH BC1 PTH DL2 PTH SINH PTH DL1

TH HÓA DƯỢC

7.5/7.5

TH HÓA DƯỢC

7.5/7.5
THI HÓA DƯỢC

TH HÓA DƯỢC 

5/7.5

TH THỰC VẬT

3/10

TS HIỀN TS HIỀN THS HIỀN THS M. ANH

PTH BC3 PTH BC3 PTH BC2 PTH BC1 PTH  SINH

THI HÓA DƯỢC
TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

THS HIỀN

PTH BC2 PTH BC1

TH HÓA DƯỢC 

4/7.5

THS HIỀN

PTH BC1

TH HÓA DƯỢC 

5/7.5

THS HIỀN

PTH BC1

HT A1

HT T4

THS LUÂN

DS CKI NGA

HT CQ

LT DƯỢC LÝ 1 

5/6

HT T1

DS CKI NGA

DS CKI NGA

LT DƯỢC LÝ 1

1/6

THS LAN

HT T1

LT BÀO CHẾ 1

2/6

HT T1

THỨ

Sáng

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Thứ 3

Thứ 2

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 7

CN

LT DƯỢC LÝ 1 

1/6

CĐ DƯỢC K12

HT T3

THS LUÂN

HT T1

THS NGỌC

LT BÀO CHẾ 1

1/6

LT DƯỢC LÝ 1

3/6

LT CHÍNH TRỊ 1/16

THS N. ANH

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 1/16

HT T5

THS N. ANH

THI LẠI, THI  CẢI THIỆN HÓA SINH PHÒNG 401 15h00

THS HƯỚNG

TH DƯỢC LÝ 1 

1/15

HT CQ

Chiều

LT CHÍNH TRỊ 9/16

HT T5

THS N. ANH

LT CHÍNH TRỊ 1/16

THS N. ANH

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

THS LAN

HT T1

TH THỰC VẬT 5/5

HT T1

HT T2

THS ĐÔNG

HT T1

TH DƯỢC LÝ 1

1/15

LT DƯỢC LÝ 1 

2/6

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

BUỔI

LT DƯỢC LÝ 1

3/6

THS ĐÔNG

HT T2

LT DƯỢC LÝ 1

1/6

TH THỰC VẬT

1/5

THS HÀ

HT T3

TH THỰC VẬT

2/5

THS HÀ

HT T3

THS ĐÔNG

HT T2

LT DƯỢC LÝ 1

4/6

TH DƯỢC LÝ 1 

1/15

LT BÀO CHẾ 1

1/6

HT T6

THS HƯỚNG

LT BÀO CHẾ 1

1/6

HT T1

THS ĐÔNG

HT T2

LT BÀO CHẾ 1

1/6

THS LUÂN

HT T3

LT DƯỢC LÝ 1

4/6

TH THỰC VẬT 4/5

HT T1

THS NGỌC

TH THỰC VẬT 3/5

HT T2

THS NGỌC

HT T3

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

LT DƯỢC LÝ 1 

4/6

HT T3

DS CKI NGA

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

LT BÀO CHẾ 1

1/6

THS CHU HỒNG

HT T2

LT BÀO CHẾ 1

2/6

HT T2

THS CHU HỒNG

GDQP - AN 15/15

CN LÊ ANH

THS HƯỚNG

LT BÀO CHẾ 1

2/6

HT T2

THS HƯỚNG

HT CQ

LT BÀO CHẾ 1

1/6

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1/15

P ĐA NĂNG

GDQP - AN 15/15

HT A1

THS NGỌC

TH THỰC VẬT 2/5

TUẦN 1 TỪ 31/7/2023 - 06/8/2023

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH THỰC VẬT 

5/10

TH THỰC VẬT

2/10
THI HÓA DƯỢC

THS HÀ THS M. ANH

PTH DL1 PTH SINH

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15
THI HÓA DƯỢC

DS CKI NGA THS HUYỀN

PTH DL1 PTH DL2

TH HÓA DƯỢC 

5/7.5

TH THỰC VẬT

2/10

DS LÂM THS M. ANH

PTH BC1 PTH SINH

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

TH THỰC VẬT

6/10

TH HÓA DƯỢC 

4/7.5

DS CKI NGA THS HẰNG THS ĐÔNG THS HẢI DS LÂM

PTH DL1 PTH SINH PTH BC1

TH THỰC VẬT 

5/10

TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

TH THỰC VẬT

2/10

THS HÀ DS LÂM THS M.ANH

PTH DL1 PTH BC1 PTH SINH

TH THỰC VẬT

6/10

TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

DS CKI NGA THS HẢI THS HẰNG DS LÂM

PTH SINH PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH THỰC VẬT

2/10

TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

DS CKI NGA THS HẢI THS HUYỀN THS M. ANH DS LÂM

PTH DL1 PTH SINH PTH BC1

TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

THS HUYỀN THS HẢI DS LÂM THS ĐÔNG

PTH BC1 PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

TH THỰC VẬT

4/10

TH HÓA DƯỢC 

5/7.5

TH THỰC VẬT

3/10

DS CKI NGA THS NGỌC DS LÂM THS M. ANH

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC1 PTH SINH

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

DS CKI NGA THS ĐÔNG DS LÂM

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC1

THI HÓA 

DƯỢC

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

TH THỰC VẬT

3/10

THS HIỀN THS M. ANH

PTH BC2 PTH SINH

THI HÓA 

DƯỢC

TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

THS HIỀN

PTH BC1

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

THS HIỀN

PTH BC1

LT DƯỢC LÝ 1

5/6

HT T2

THS ĐÔNG

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

HT CQ

GDQP - AN 15/15

HT A1

THS LUÂN

TH THỰC VẬT 5/5

HT T1

THS NGỌC

THS N. ANH

GDQP -AN 15/15

HT A1

LT CHÍNH TRỊ 9/16

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 10/16
LT BÀO CHẾ 1

3/6

DS CKI NGA

LT BÀO CHẾ 1

3/6

HT T2

HT T3

THS HÀ

THS NGỌC

THS N. ANH

HT T1

HT T5

THS N. ANH

LT BÀO CHẾ 1

2/6

HT T2

THS LUÂNBS CKII NHUNG

TH THỰC VẬT

3/5

LT CHÍNH TRỊ 2/16

LT CHÍNH TRỊ 2/16

HT T5

THS LUÂN

THS HẰNG

HT T5

THS N. ANH

LT BỆNH HỌC NHI 1/2

LT BỆNH HỌC NHI 2/2

HT T1

BS CKII NHUNG

HT T4

LT CHÍNH TRỊ 2/16

TH THỰC VẬT

4/5

THS HÀ

HT T3

LT CHÍNH TRỊ 1/16

THS HẰNG

HT T2

THS CHU HỒNG

LT BÀO CHẾ 1

4/6

HT T2

THS CHU HỒNG

HT T5

LT BÀO CHẾ 1

3/6

Sáng

Sáng

Chiều

LT CHÍNH TRỊ 10/16

LT DƯỢC LÝ 1 

4/6

HT T1

LT DƯỢC LÝ 1

5/6

HT T2

THS ĐÔNG

Thứ 5

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 3

Thứ 2

CN

Sáng

Chiều

Sáng

LT CHÍNH TRỊ 10/16

THS HẰNG

HT T4

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

HT T1

DS CKI NGA

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

HT CQ

Thứ 6

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

TS HIỀN

HT T5

DS HIÊN

HT T2

LT DƯỢC LÝ 1

1/6

TH DƯỢC LÝ 1

1/15

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2/15

HT CQ

THS ĐÔNG

THS HƯỚNG

LT BÀO CHẾ 1

4/6

HT T1

THS HƯỚNG

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

HT T2

HT T1

HT T2

THS ĐÔNG

HT T4

LT DƯỢC LÝ 1

1/6

LT BÀO CHẾ 1

1/6

HT T6

TH THỰC VẬT 4/5

HT T1

LT BÀO CHẾ 1

2/6

HT T6

THS LUÂN

THS HƯỚNG

TUẦN 2 TỪ 07/8/2023 - 13/8/2023

LT DƯỢC LÝ 1 

3/6

HT T1

DS CKI NGA

THS N. ANH

HT T5

LT BÀO CHẾ 1

3/6

HT T2

DS HIÊN

LT BÀO CHẾ 1

3/6

LT CHÍNH TRỊ 3/16

HT T5

THS N. ANH

HT T4

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

BUỔITHỨ

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH THỰC VẬT 

6/10

TH THỰC VẬT

3/10

THS HÀ THS M. ANH

PTH DL PTH SINH

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH THỰC VẬT 

4/10

TH HÓA DƯỢC 

6/7.5

TH THỰC VẬT

4/10

DS CKI NGA THS NGỌC THS HUYỀN THS HẢI DS LÂM THS HẰNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC1 PTH SINH

TH THỰC VẬT

3/10

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

THS M. ANH DS LÂM

PTH SINH PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH THỰC VẬT 

4/10

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

DS CKI NGA THS NGỌC DS LÂM THS ĐÔNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC1 PTH DL3

TH THỰC VẬT 

6/10

TH THỰC VẬT

4/10

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

THS HÀ THS ĐÔNG THS HẢI THS HẰNG DS LÂM

PTH DL1 PTH SINH PTH BC1

TH THỰC VẬT

4/10

TH THỰC VẬT 

5/10

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

THS HẰNG THS NGỌC THS ĐÔNG DS LÂM

PTH SINH PTH DL1 PTH DL2 PTH BC1

TH HÓA DƯỢC 

7/7.5

TH THỰC VẬT

4/10

THS ĐÔNG THS HẢI DS LÂM THS HÀ

PTH BC1 PTH DL

TH THỰC VẬT

4/10

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

TH THỰC VẬT 

5/10

DS CKI NGA THS HẢI THS HẰNG THS NGỌC

PTH SINH PTH DL1

TH THỰC VẬT

5/10

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

THS NGỌC DS CKI NGA THS HUYỀN

PTH DL2 PTH DL3 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH THỰC VẬT 

5/10

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

DS CKI NGA THS NGỌC THS HUYỀN

PTH DL3 PTH DL2 PTH DL1

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

TH HÓA DƯỢC 

7.5/7.5

THS HẰNG

TH DƯỢC LÝ 1

1/15

LT CHÍNH TRỊ 11/16

HT T4

THS HẰNG

GDQP -AN 15/15

HT A1

THS HIỀN

PTH BC1

LT CHÍNH TRỊ 3/16

LT CHÍNH TRỊ 4/16

HT T4

LT CHÍNH TRỊ 11/16

LT CHÍNH TRỊ 2/16

LT CHÍNH TRỊ 3/16

LT CHÍNH TRỊ 12/16

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

LT DƯỢC LÝ 1

2/6

P ĐA NĂNG

LT BÀO CHẾ 1

1/6

Chiều

LT CHÍNH TRỊ 12/16

HT T4

HT T1

CN LÊ ANH

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

THS LUÂN

HT T4

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

HT CQ

HT T4

TH THỰC VẬT

5/5

PTH BC1

HT T5

THS LAN

HT T3

THS N. ANH

THS HẰNG

HT T1

BS CKII NHUNG

LT BỆNH HỌC NHI 2/2

HT T1

BS CKII NHUNG

THS HẰNG

LT BỆNH HỌC NHI 2/2

HT  T2

DS LÂM

LT DƯỢC LÝ 1

2/6

DS HIÊN

HT A1

HT T4

HT T2

THS LUÂN DS LÂM

PTH BC1

LT BÀO CHẾ 1

2/6

THS N. ANH

LT CHÍNH TRỊ 4/16

HT T2

LT CHÍNH TRỊ 11/16

GDQP -AN 15/15

LT BÀO CHẾ 1

2/6

HT T2

LT DƯỢC LÝ 1

5/6

DS CKI NGA

HT T2

GDQP -AN 15/15

LT XSTK Y DƯỢC 1/3

THS PHƯƠNG

LT CHÍNH TRỊ 12/16

HT T5

THS N. ANH

HT A1

THS HẰNG

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

HT CQ

THS LAN

HT T5

HT T5

HT T5

DS LÂM

PTH BC1

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

TUẦN 3 TỪ 14/8/2023 - 20/8/2023

HT T2

DS HIÊN

LT CHÍNH TRỊ 11/16

HT T4

THS HIỀN

HT T1

HT T6

TS HIỀN

HT T4

THS LUÂN

THS HẰNG

LT BÀO CHẾ 1

4/6

THS HÀ

HT T3

HT CQ

LT DƯỢC LÝ 1

2/6

HT T5

LT XSTK Y DƯỢC 1/3

HT T2

THS PHƯƠNG

THS N. ANH

THS N. ANH

THS N. ANH

LT CHÍNH TRỊ 3/16

HT T5

THS N. ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3/15

LT BÀO CHẾ 1

4/6

LT DƯỢC LÝ 1

2/6

THỨ BUỔI

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

DS CKI NGA THS HẢI THS ĐÔNG

PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH THỰC VẬT 

7/10

TH THỰC VẬT 

6/10

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

DS CKI NGA THS HÀ THS NGỌC THS HUYỀN THS HẢI THS ĐÔNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH DL4 PTH DL3

TH THỰC VẬT

4/10

THS HÀ

PTH DL

TH THỰC VẬT 

6/10

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH THỰC VẬT

5/10

DS CKI NGA THS HẢI THS NGỌC THS ĐÔNG THS HẰNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH SINH

TH THỰC VẬT

5/10

THS ĐÔNG THS HẢI THS HẰNG

PTH SINH

TH 

THỰC VẬT 

7/10

TH 

DƯỢC LÝ 1

10/15

TH 

THỰC VẬT

5/10

TH 

DƯỢC LÝ 1

8/15

TH 

THỰC VẬT 

6/10

THS HÀ DS CKI NGA THS HẰNG THS ĐÔNG THS NGỌC

PTH DL1 PTH DL2 PTH SINH PTH DL3 PTH DL4

TH THỰC VẬT

5/10

THS ĐÔNG THS HẢI THS HÀ

PTH DL

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH THỰC VẬT

5/10

TH THỰC VẬT 

6/10

DS CKI NGA THS HẰNG THS NGỌC THS ĐÔNG THS HẢI

PTH DL1 PTH SINH PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH THỰC VẬT 

7/10

DS CKI NGA THS HẢI THS HUYỀN THS NGỌC

PTH DL1 PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH THỰC VẬT 

7/10

TH THỰC VẬT

6/10

DS CKI NGA THS HUYỀN THS NGỌC THS HẰNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH DL3 PTH SINH

LT BÀO CHẾ 1

2/6

THI GDQP -AN

7H30 - 8H30

HT A1

THI GDQP -AN

8H30 -9H30

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

HT CQ

CN LÊ ANH

LT DƯỢC LÝ 1

3/6

THS LAN

HT T1

HT T2

THS LUÂN

HT T5

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

THI GDQP -AN

7H30 - 8H30

HT A1

GDQP -AN 15/15

HT A1

THS N. ANH

THI GDQP -AN

10H30 -11H30

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

HT CQ

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

LT CHÍNH TRỊ 5/16

THS N. ANH

LT DƯỢC LÝ 1

3/6

HT T2

DS HIÊN

HT T4

THS HIỀN

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

THI GDQP -AN

9H30 -10H30

THS LUÂN

HT T5

HT T5

THS N/ ANH

LT CHÍNH TRỊ 12/16

HT T5

THS N. ANH

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

4/15

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 4/16

HT T5

THS LAN

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT BÀO CHẾ 1

4/6

THI GDQP -AN

9H30 -10H30

LT DƯỢC LÝ 1

3/6

DS HIÊN

HT T1

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

4/15

HT CQ

HT A1

THI GDQP -AN

10H30 -11H30

HT A1

HT T1

TH DƯỢC LÝ 1

1/15

LT XSTK Y DƯỢC 1/3

LT DƯỢC LÝ 1

3/6

LT CHÍNH TRỊ 4/16

THS N. ANH

LT CHÍNH TRỊ 13/16

LT BÀO CHẾ 1

3/6

HT A1

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

HT T1

HT A1

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

HT T2

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

DS CKI NGA

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3/15

HT A1

THI GDQP -AN

8H30 -9H30

HT T3

LT BÀO CHẾ 1

3/6

HT T6

TS HIỀN

HT T2

P ĐA NĂNG

TUẦN 4 TỪ 21/8/2023 - 27/8/2023

HT A1

LT CHÍNH TRỊ 4/16

HT T5

THS N. ANH

HT T3

THS PHƯƠNG

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

THS PHƯƠNG

HT T2

THỨ BUỔI

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

THI HÓA 

DƯỢC

DS CKI NGA THS HẢI THS ĐÔNG

PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH THỰC VẬT 

8/10

TH THỰC VẬT 

7/10

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

THI HÓA 

DƯỢC

DS CKI NGA THS HÀ THS NGỌC THS HUYỀN THS HẢI THS ĐÔNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH DL4 PTH DL3

THI HÓA 

DƯỢC

TH THỰC VẬT

5/10

DS CKI NGA THS HẢI THS HÀ

PTH DL1

TH THỰC VẬT 

7/10

THI HÓA 

DƯỢC

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

DS CKI NGA THS HẢI THS NGỌC THS ĐÔNG

PTH DL2 PTH DL1

THS ĐÔNG THS HẢI

TH THỰC VẬT 

8/10

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH THỰC VẬT 

7/10

THS HÀ THS ĐÔNG THS NGỌC DS CKI NGA THS HẢI

PTH DL1 PTH DL2 PTH DL3

THI HÓA 

DƯỢC

TH 

THỰC VẬT

6/10

THS HÀ

PTH DL1

TH THỰC VẬT 

7/10

THI HÓA 

DƯỢC

TH 

DƯỢC LÝ 1

8/15

THS ĐÔNG THS HẢI THS NGỌC DS CKI NGA

PTH DL2 PTH DL1

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT CHÍNH TRỊ 13/16

HT T4

THS HẰNG

TH DƯỢC LÝ 1

1/15

HT CQ

HT T3

HT CQ

LT XSTK Y DƯỢC 1/3

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

LT BÀO CHẾ 1

5/6

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

LT CHÍNH TRỊ 6/16

HT T4

THS HẰNG

HT CQ

Thứ 6

Sáng

Chiều

THỨ BUỔI

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

THS HẰNG

LT CHÍNH TRỊ 13/16

HT T4

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

HT T6

TS HIỀN

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

HT T2

THS LUÂN

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

NGHỈ LỄ 2/9

LT CHÍNH TRỊ 5/16

HT T3

THS PHƯƠNG

HT T4

THS HẰNG

HT T2

THS PHƯƠNG

LT BÀO CHẾ 1

5/6

THS HƯỚNG

HT T1

LT BÀO CHẾ 1

4/6

THS HƯỚNG

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

LT BÀO CHẾ 1

5/6

HT T1

TH DƯỢC LÝ 1

1/15

HT CQ

LT BÀO CHẾ 1

4/6

HT T1

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3/15

TUẦN 5 TỪ 28/8/2023 - 03/9/2023

LT BÀO CHẾ 1

5/6

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5/15

THS HƯỚNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

4/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

HT T6

THS LUÂN

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH THỰC VẬT 

9/10

TH THỰC VẬT

6/10

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

THS HÀ DS CKI NGA THS HẢI THS HẰNG THS ĐÔNG

PTH DL1 PTH SINH PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH THỰC VẬT 

7/10

DS CKI NGA THS HẢI THS ĐÔNG THS NGỌC

PTH DL1 PTH DL2

TH THỰC VẬT

6/10

THS ĐÔNG THS HẢI THS HẰNG

PTH SINH

TH THỰC VẬT 

9/10

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH THỰC VẬT 

7/10

TH THỰC VẬT

6/10

THS HÀ DS CKI NGA THS NGỌC THS HẰNG THS ĐÔNG THS HẢI

PTH DL1 PTH DL2 PTH DL3 PTH SINH

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH THỰC VẬT

7/10

THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS HÀ

PTH DL2 PTH BC1 THI BỆNH HỌC 11H

TH 

THỰC VẬT 

7/10

TH BÀO CHẾ 1

1/15

THS NGỌC THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS HẢI

PTH DL1 PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH THỰC VẬT 

8/10

THS HUYỀN THS NGỌC DS CKI NGA THS HẢI

PTH DL1 PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH THỰC VẬT 

7/10

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

THI HÓA 

DƯỢC

DS CKI NGA THS HUYỀN THS NGỌC THS ĐÔNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH DL3 PTH DL4

THI HÓA 

DƯỢC

THỨ BUỔI

NGHỈ LỄ 2/9

HT CQ

LT BÀO CHẾ 1

3/6

LT DƯỢC LIỆU 1/9

HT T3

THS HIỆN

LT BÀO CHẾ 1

6/6

HT T1

THS HƯỚNG

LT BÀO CHẾ 1

4/6

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

4/15

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 6/16

THS N. ANH

HT T3

LT DƯỢC LÝ 1

4/6

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5/15

LT DƯỢC LÝ 1

4/6

THS LAN

HT T3

HT T5

THS N. ANH

THS LAN

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

HT T6

DS HIÊNTS HIỀN

HT T5

HT CQ

LT BÀO CHẾ 1

6/6

HT T1

THS HƯỚNG

TUẦN 6 TỪ 04/9/2023 - 10/9/2023

LT XSTK Y DƯỢC 1/3

HT T2

THS PHƯƠNG

LT DƯỢC LÝ 1

4/6

HT T1

LT DƯỢC LÝ 1

4/6

DS HIÊN

HT T2

LT BÀO CHẾ 1

6/6

HT T3

THS LUÂN

LT CHÍNH TRỊ 5/16

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

HT CQ

THS HIỀN

HT T2

LT BÀO CHẾ 1

5/6

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

HT T2

THS LUÂN

LT CHÍNH TRỊ 13/16

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

THI BỆNH HỌC THI BỆNH HỌC

THI BỆNH HỌC

LT CHÍNH TRỊ 6/16

THS N. ANH

HT T5

THS N. ANH

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

LT XSTK Y DƯỢC 1/3

HT T6

THS PHƯƠNG

LT DƯỢC LIỆU 1/9

HT T1

THS HIỆN

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

HT T5

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

HT CQ

THI BỆNH HỌC THI BỆNH HỌC

THI BỆNH HỌC 14h30

THI BỆNH HỌC

THI BỆNH HỌC

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

DS CKI NGA THS HẢI THS ĐÔNG THS HƯỚNG

PTH DL1 PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH THỰC VẬT 

10/10

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH THỰC VẬT 

8/10

DS CKI NGA THS HÀ THS HUYỀN THS HẢI THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS NGỌC

PTH DL2 PTH DL1 PTH DL3 PTH BC1 PTH DL4

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH THỰC VẬT

6/10

THS ĐÔNG DS CKI NGA THS HẢI THS HÀ

PTH DL2 PTH DL1

TH THỰC VẬT 

8/10

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

DS CKI NGA THS HẢI THS NGỌC THS ĐÔNG THS HƯỚNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

DS CKI NGA THS ĐÔNG THS HẢI THS HƯỚNG

PTH DL1 PTH BC1

TH THỰC VẬT 

10/10

TH THỰC VẬT 

8/10

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

THS HÀ THS NGỌC THS ĐÔNG THS HẢI THS HƯỚNG DS CKI NGA

PTH DL1 PTH DL3 PTH BC1 PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH THỰC VẬT

8/10

DS CKI NGA THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS HÀ

PTH DL2 PTH DL3 PTH BC1 PTH DL1

TH THỰC VẬT 

8/10

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

THS NGỌC THS HƯỚNG THS ĐÔNG DS CKI NGA THS HẢI

PTH DL2 PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH THỰC VẬT 

8/10

DS CKI NGA THS HUYỀN THS NGỌC THS ĐÔNG THS HẢI

PTH DL2 PTH DL1 PTH DL3

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH THỰC VẬT 

8/10

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

DS CKI NGA THS NGỌC THS HUYỀN THS ĐÔNG THS HƯỚNG

PTH DL2 PTH DL3 PTH DL1 PTH DL4 PTH BC1

THI LẠI HÓA DƯỢC 8H00

THỨ BUỔI

THS LUÂN

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

HT CQ

HT T4

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

HT CQ

LT DƯỢC LÝ 1

5/6

HT T2

DS HIÊNTS HIỀN

HT T5

THS HẰNG

THS LUÂN

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 7/16

LT BÀO CHẾ 1

4/6

HT T3

LT DƯỢC LÝ 1

5/6

LT CHÍNH TRỊ 14/16

LT DƯỢC LÝ 1

5/6

HT T3

THS LAN

HT CQ

HT CQ

THS HẰNG

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

THS N. ANH

TUẦN 7 TỪ 11/9/2023 - 17/9/2023

LT CHÍNH TRỊ 6/16

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 14/16

HT T4

THS HẰNG

LT CHÍNH TRỊ 14/16

LT CHÍNH TRỊ 7/16

HT T1

THS LAN

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

LT DƯỢC LÝ 1

5/6

HT T2

DS HIÊN

HT T4

THS N. ANH

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5/15

P ĐA NĂNG

LT BÀO CHẾ 1

6/6

HT T6

HT T1

THS PHƯƠNG

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

HT T2

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

2/15

LT BÀO CHẾ 1

5/6

HT T1

LT CHÍNH TRỊ 7/16

LT DƯỢC LIỆU 2/9

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

4/15

CN LÊ ANH

CN LÊ ANH

THS N. ANH

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

P ĐA NĂNG

THS N. ANH

LT BÀO CHẾ 1

6/6

THS HIỀN

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

4/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

LT DƯỢC LIỆU 2/9

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

HT T1

THS PHƯƠNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5/15

HT T5

THS N, NGỌC

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

HT T4

THS HIỆN

HT T4

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 14/16

THS HIỆN

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

DS CKI NGA THS HẢI TS HIỀN THS HƯỚNG THS ĐÔNG

PTH BC2 PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH THỰC VẬT 

8/10

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH THỰC VẬT

9/10

DS CKI NGA THS HUYỀN THS HẢI THS ĐÔNG THS NGỌC THS HƯỚNG THS HÀ

PTH DL2 PTH DL3 PTH DL4 PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH THỰC VẬT

7/10

DS CKI NGA THS LUÂN THS ĐÔNG THS HÀ

PTH DL2 PTH BC1 PTH DL3 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH THỰC VẬT 

8/10

TH BÀO CHẾ 1

4/15

DS CKI NGA THS NGỌC THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS HẢI

PTH DL1 PTH DL2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 1

4/15

THS HƯỚNG DS CKI NGA THS HẢI

PTH BC1

TH THỰC VẬT 

8/10

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH THỰC VẬT

10/10

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

THS NGỌC THS ĐÔNG THS HẢI THS HƯỚNG THS HÀ DS CKI NGA

PTH DL3 PTH BC1 PTH DL1 PTH DL2

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH THỰC VẬT

8/10

THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS HÀ DS CKI NGA THS HẢI

PTH BC1 PTH DL2 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH THỰC VẬT 

7/10

DS CKI NGA THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS NGỌC

PTH DL1 PTH DL2 PTH BC1 PTH DL3

TH THỰC VẬT 

9/10

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

THS NGỌC DS CKI NGA THS HUYỀN TS HIỀN THS ĐÔNG THS HẢI

PTH DL3 PTH DL2 PTH DL1 PTH BC2

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH THỰC VẬT 

7/10

DS CKI NGA THS HUYỀN THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS NGỌC

PTH DL2 PTH DL1 PTH DL4 PTH BC1 PTH DL3

THỨ BUỔI

HT T3

THS CHU HỒNGTHS PHƯƠNG

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

HT T2

THS PHƯƠNG

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

3/15

HT CQ

HT T5

THS N. ANH

TUẦN 8 TỪ 18/9/2023 - 24/9/2023

LT CHÍNH TRỊ 15/16

HT T4

THS HẰNG

LT XSTK Y DƯỢC 1/3 LT CHÍNH TRỊ 15/16

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

HT CQ

HT T2

DS HIÊN

LT CHÍNH TRỊ 7/16

THS HẰNG

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

HT CQ

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIỆU 3/9

HT T1

THS HIỆN

HT T1

THS HIỀN

LT CHÍNH TRỊ 8/16

THS N. ANH

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

HT CQ

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

LT CHÍNH TRỊ 8/16

HT T4

THS HẰNG

LT BÀO CHẾ 1 

5/6

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

DS HIÊN

HT T2

HT T5

THS N. ANH

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

HT T2

HT T3

HT T1

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

LT CHÍNH TRỊ 8/16

HT T5

HT T5

THS N. ANH

HT T5

THS N. ANH

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

THS LAN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

HT T2

THS HIỆN

HT T2

THS LUÂN

LT DƯỢC LÝ 1

6/6

THS LAN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

LT BÀO CHẾ 1 6/6

HT T3

LT BÀO CHẾ 1

5/6

LT CHÍNH TRỊ 15/16

LT CHÍNH TRỊ 15/16

HT T4

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

LT DƯỢC LIỆU 3/9

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

DS CKI NGA TS HIỀN THS HƯỚNG THS ĐÔNG

PTH DL1 PTH BC2 PTH BC1 PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH THỰC VẬT 

9/10

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

DS CKI NGA THS NGỌC THS ĐÔNG THS HƯỚNG

PTH DL1 PTH DL3 PTH DL2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH THỰC VẬT

9/10

THS LUÂN DS CKI NGA THS HẢI THS ĐÔNG THS HÀ

PTH BC1 PTH DL2 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH THỰC VẬT 

9/10

TH BÀO CHẾ 1

6/15

DS CKI NGA THS NGỌC THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS HẢI

PTH DL1 PTH DL2 PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

THS ĐÔNG THS HƯỚNG DS CKI NGA THS HẢI

PTH DL1 PTH BC1

TH THỰC VẬT 

9/10

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

THS ĐÔNG THS HẢI THS NGỌC THS HƯỚNG DS CKI NGA

PTH DL2 PTH BC1 PTH DL1

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH THỰC VẬT

10/10

THS LUÂN THS HƯỚNG DS CKI NGA THS HẢI THS HÀ

PTH BC2 PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

TH THỰC VẬT 

9/10

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS NGỌC DS CKI NGA

PTH DL1 PTH BC1 PTH DL2 PTH DL3

TH THỰC VẬT 

9/10

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

THS NGỌC THS HUYỀN TS HIỀN THS ĐÔNG DS CKI NGA THS HẢI

PTH DL3 PTH DL1 PTH BC2 PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

TH THỰC VẬT 

8/10

DS CKI NGA THS HUYỀN THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS HẢI THS NGỌC

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC1 PTH DL3

THỨ BUỔI

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 16/16

THS HẰNG

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

HT T4

LT DƯỢC LIỆU 4/9

LT DƯỢC LIỆU 4/9

HT T2

THS HIỆN

HT T2

THS HIỆN

HT T3

THS PHƯƠNG

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 9/16

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 9/16

THS HẰNG

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

LT BÀO CHẾ 1 

6/6

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 8/16

THS N. ANH

HT T5

HT T1

HT T4

HT T1

LT CHÍNH TRỊ 9/16

HT T1

THS HÀ

LT CHÍNH TRỊ 16/16

HT T4

THS HẰNG

LT CHÍNH TRỊ 16/16

TH DƯỢC LÝ 1

5/15

THS N. ANH

LT XSTK Y DƯỢC 1/3

HT T2

THS PHƯƠNG

THS N. ANH

LT DƯỢC LÝ 2

1/9

DS HIÊN

HT T1

THS HIỀN

THS HÀ

HT T1

HT T5

THS N. ANH

LT BÀO CHẾ 1

6/6

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIỆU 1/9

LT DƯỢC LÝ 2 

1/9

HT T2

THS ĐÔNG

LT DƯỢC LÝ 2

1/9

HT T4

TH DƯỢC LÝ 1

4/15

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

CN LÊ ANH

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

LT DƯỢC LIỆU 1/9

TUẦN 9 TỪ 25/9/2023 - 01/10/2023

LT DƯỢC LÝ 2

1/9

HT T5

THS LAN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LÝ 2

1/9

HT T1

DS HIÊN

HT T5

THS LAN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

HT CQ

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 9/16

HT T6

THS N. ANH

P ĐA NĂNG

THS CHU HỒNG

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

HT CQ

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH DƯỢC LÝ 1

8/15

TS HIỀN THS HƯỚNG THS ĐÔNG DS CKI NGA

PTH BC2 PTH BC1 PTH DL2 PTH DL1

TH THỰC VẬT 

10/10

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

THS NGỌC THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS CHU HỒNG DS CKI NGA

PTH DL3 PTH DL2 PTH BC1 PTH BC2 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

DS CKI NGA THS HẢI THS ĐÔNG THS LUÂN

PTH DL1 PTH BC1

TH THỰC VẬT 

10/10

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

THS NGỌC THS ĐÔNG THS LUÂN THS HƯỚNG THS CHU HỒNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC3 PTH BC1 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

THS HƯỚNG THS ĐÔNG DS CKI NGA

PTH BC1 PTH DL2 PTH DL1

TH THỰC VẬT 

9/10

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH DƯỢC LÝ 1

9/15

THS NGỌC THS HƯỚNG DS CKI NGA

PTH DL1 PTH BC1 PTH DL2

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH BÀO CHẾ 1

1/15

THS HƯỚNG DS CKI NGA THS HẢI THS LUÂN

PTH BC1 PTH BC2

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH THỰC VẬT 

9/10

TH BÀO CHẾ 1

9/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

THS HUYỀN THS LUÂN THS NGỌC THS HƯỚNG THS CHU HỒNG DS CKI NGA

PTH DL3 PTH BC3 PTH DL2 PTH BC1 PTH BC2 PTH DL1

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH THỰC VẬT 

9/10

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TS HIỀN THS NGỌC THS ĐÔNG DS CKI NGA THS HẢI

PTH BC2 PTH DL1 PTH DL2

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

TH BÀO CHẾ 1

9/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH THỰC VẬT 

8/10

THS HUYỀN THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS CHU HỒNG THS NGỌC

PTH DL3 PTH BC1 PTH DL1 PTH BC2 PTH DL2

TH BÀO CHẾ 1

1/15
TH DƯỢC LIỆU 1/15

THS HIỀN THS HIỆN

PTH BC2 PTH DL3

TH BÀO CHẾ 1

1/15

TH 

DƯỢC LIỆU 1/15

THS HIỀN THS HIỆN

PTH BC2 PTH DL3

THỨ BUỔI

HT T4

THS HẰNG

THS PHƯƠNG

LT XSTK Y DƯỢC 3/3

HT T3

THS PHƯƠNG

HT T2

LT CHÍNH TRỊ 10/16

CN LÊ ANH

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

P ĐA NĂNG

HT T3

LT XSTK Y DƯỢC 3/3

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

HT CQ

HT T1

THS HUYỀN

LT CHÍNH TRỊ 10/16

THS N. ANH

LT CHÍNH TRỊ 11/16

HT T4

THS HẰNG

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 9/16

HT T5

THS N. ANH

LT DƯỢC LIỆU 5/9

THS HIỆN

LT DƯỢC LIỆU 5/9

HT T1

THS HIỆN

HT T1

HT T2

THS HÀ

LT DƯỢC LÝ 2

2/9

HT T2

DS HIÊN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

LT DƯỢC LIỆU 1/9

HT CQ

THS HUYỀN

LT DƯỢC LIỆU 1/9

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

5/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT CHÍNH TRỊ 10/16

THS N. ANH

HT T5

LT DƯỢC LIỆU 2/9

HT T1

THS HÀ

HT T1

THS HÀ

LT DƯỢC LIỆU 3/9
GIÁO DỤC THỂ CHẤT

9/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIỆU 2/9

LT DƯỢC LÝ 2

 2/9

HT T2

THS ĐÔNG

DS CKI NGA

TH DƯỢC LÝ 1

6/15

HT CQ

TH DƯỢC LÝ 1

7/15

HT CQ

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

CN LÊ ANH

HT T2

DS CKI NGA

LT DƯỢC LÝ 2

 1/9

P ĐA NĂNG

TUẦN 10 TỪ 02/10/2023 - 08/10/2023

LT DƯỢC LÝ 2

 1/9

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

LT DƯỢC LÝ 2

2/9

HT T2

THS LAN

HT T3

THS LAN

LT DƯỢC LÝ 2

2/9

HT T1

DS HIÊN

LT DƯỢC LÝ 2

2/9

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH BÀO CHẾ 1

9/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

TS HIỀN THS HƯỚNG THS ĐÔNG DS CKI NGA

PTH BC2 PTH BC1 PTH DL2 PTH DL1

TH THỰC VẬT 

10/10

TH BÀO CHẾ 1

9/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

THS NGỌC THS HƯỚNG THS CHU HỒNG DS CKI NGA

PTH DL2 PTH BC1 PTH BC2 PTH DL1

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

THS LUÂN THS ĐÔNG

PTH BC1 PTH DL1

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH THỰC VẬT 

10/10

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

10/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 1

10/15

THS LUÂN THS NGỌC THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS CHU HỒNG DS CKI NGA

PTH BC3 PTH DL2 PTH DL1 PTH BC1 PTH BC2 PTH DL3

TH BÀO CHẾ 1

10/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

10/15

TH THỰC VẬT 

9/10

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS NGỌC DS CKI NGA

PTH DL1 PTH BC1 PTH DL2 PTH DL3

TH BÀO CHẾ 1

10/15

TH DƯỢC LÝ 1

11/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

THS HƯỚNG DS CKI NGA THS LUÂN

PTH BC1 PTH DL1 PTH BC2

TH DƯỢC LIỆU 

2/15

TH THỰC VẬT 

9/10

TH BÀO CHẾ 1

11/15

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

THS HUYỀN THS NGỌC THS HƯỚNG THS CHU HỒNG DS CKI NGA THS LUÂN

PTH DL3 PTH DL2 PTH BC1 PTH BC2 PTH DL1 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH THỰC VẬT 

10/10

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TS HIỀN THS NGỌC THS ĐÔNG

PTH BC2 PTH DL1 PTH DL2

TH DƯỢC LIỆU 

2/15

TH BÀO CHẾ 1

11/15

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

TH THỰC VẬT 

9/10

THS HUYỀN THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS CHU HỒNG DS CKI NGA THS NGỌC

PTH DL3 PTH BC1 PTH DL1 PTH BC2 PTH DL4 PTH DL2

TH BÀO CHẾ 1

2/15

THS HIỀN

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 1

2/15

THS HIỀN

PTH BC2

THỨ BUỔI

LT CHÍNH TRỊ 11/16

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

HT T2

THS PHƯƠNG

TH XSTK Y DƯỢC 1/7.5

HT T2

THS PHƯƠNG

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

TUẦN 11 TỪ 09/10/2023 - 15/10/2023

LT DƯỢC LIỆU 2/9

THS HUYỀN

LT DƯỢC LÝ 2

1/9

HT T1

THS ĐÔNG

LT CHÍNH TRỊ 11/16

THS N. ANH

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIỆU 4/9

HT T1

THS HÀ

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

6/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIỆU 3/9

HT T1

THS HÀ

Thi chính trị 8h00

HT T5

LT DƯỢC LÝ 2

2/9

HT T3

DS CKI NGA

LT DƯỢC LÝ 2

2/9

HT T1

DS CKI NGA

LT DƯỢC LIỆU 6/9

LT DƯỢC LIỆU 6/9

LT CHÍNH TRỊ 10/16

THS LAN

LT DƯỢC LÝ 2

2/9

HT T1

THS ĐÔNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

10/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

THS HIỆN

HT T1

THS HIỆN

LT DƯỢC LIỆU 2/9

HT CQ

THS HUYỀN

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

HT T1

THS ĐÔNG

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

HT T2

DS CKI NGA

HT T2

DS HIÊN

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

HT T3

THS LAN

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

HT T3

THS N. ANH

HT CQ

THS N. ANH

HT T5

HT T1

HT T1

THS HÀ

LT DƯỢC LIỆU 4/9

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

HT T2

DS HIÊN

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH BÀO CHẾ 1

11/15

TS HIỀN THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1

TH THỰC VẬT 

10/10

TH BÀO CHẾ 1

11/15

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

TH DƯỢC LÝ 1

12/15

THS NGỌC THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS HUYỀN DS CKI NGA

PTH DL1 PTH BC1 PTH DL3 PTH DL2 PTH DL4

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

THS LUÂN DS CKI NGA

PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH BÀO CHẾ 1

2/15

TH THỰC VẬT 

10/10

TH BÀO CHẾ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

DS CKI NGA THS LUÂN THS NGỌC THS HƯỚNG THS ĐÔNG THS CHU HỒNG

PTH DL3 PTH BC3 PTH DL1 PTH BC1 PTH DL2 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

THS HƯỚNG THS ĐÔNG

PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH BÀO CHẾ 1

12/15

TH THỰC VẬT 

10/10

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS NGỌC THS CHU HỒNG DS CKI NGA

PTH DL2 PTH BC1 PTH DL1 PTH BC2 PTH DL3

TH BÀO CHẾ 1

12/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 1

13/15

THS HƯỚNG THS LUÂN DS CKI NGA

PTH BC1 PTH BC2 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH THỰC VẬT 

10/10

TH BÀO CHẾ 1

13/15

THS ĐÔNG THS LUÂN DS CKI NGA THS NGỌC THS HƯỚNG

PTH DL3 PTH BC2 PTH DL4 PTH DL1 PTH BC1

TH DƯỢC LIỆU 

3/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH 

DƯỢC LÝ 1

14/15

TH THỰC VẬT 

10/10

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

THS HUYỀN TS HIỀN THS ĐÔNG THS NGỌC DS CKI NGA

PTH DL2 PTH BC2 PTH DL3 PTH DL1 PTH DL4

TH DƯỢC LIỆU 

3/15

TH BÀO CHẾ 1

13/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH THỰC VẬT 

10/10

THS HUYỀN THS HƯỚNG THS CHU HỒNG THS NGỌC

PTH DL2 PTH BC1 PTH BC2 PTH DL1

TH BÀO CHẾ 1

3/15
TH DƯỢC LIỆU 2/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

THS HIỀN THS HIỆN THS LUÂN

PTH BC2 PTH DL3 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 1

3/15
TH DƯỢC LIỆU 2/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

TH BÀO CHẾ 1

4/15

THS HIỀN THS HIỆN THS CHU HỒNG THS HUYỀN THS LUÂN

PTH BC3 PTH DL3 PTH BC1 PTH DL2 PTH BC2

THỨ BUỔI

LT DƯỢC LIỆU 5/9

HT T2

TUẦN 12 TỪ 16/10/2023 - 22/10/2023

THS HÀ

HT CQ

LT CHÍNH TRỊ 12/16

THS N. ANH

HT T5

THI DƯỢC LÝ 1 - CÔ Đông coi

LT XSTK Y DƯỢC 3/3

HT T3

THS PHƯƠNG

THS HUYỀN

LT DƯỢC LIỆU 3/9

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 12/16

THS HẰNG

HT T4

THS HÀ

LT DƯỢC LIỆU 5/9

HT T1

THS HIỆN

LT DƯỢC LIỆU 6/9

HT T1

THS HÀ

LT CHÍNH TRỊ 13/16

LT DƯỢC LIỆU 6/9

HT 1

THS HÀ

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIỆU 7/9

HT T1

THS HIỆN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

9/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT CHÍNH TRỊ 12/16

THS N. ANH

LT DƯỢC LIỆU 7/9

LT DƯỢC LIỆU 3/9

THS HUYỀN

HT T1

DS CKI NGA

LT CHÍNH TRỊ 11/16

THS LAN

HT T2

HT T4

THS ĐÔNG

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

HT T1

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

HT T4

DS CKI NGA

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

9/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

CN LÊ ANH

LT DƯỢC LÝ 2

3/9

HT T1

THS ĐÔNG

HT T4

THS HẰNG

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

HT T2

DS HIÊN

LT DƯỢC LÝ 2

5/9

HT T5

THS N. ANH

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

HT T3

THS LAN

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

HT T2

DS CKI NGA

HT T1

DS HIÊN

HT CQ
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH BÀO CHẾ 1

7/15

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH BÀO CHẾ 1

13/15

TS HIỀN DS CKI NGA THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH DL1 PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH BÀO CHẾ 1

13/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH DƯỢC LIỆU 

2/15

THS ĐÔNG THS HƯỚNG DS CKI NGA THS HUYỀN

PTH DL3 PTH BC1 PTH DL2 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 1

14/15

THS ĐÔNG THS LUÂN DS CKI NGA

PTH DL2 PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

DS CKI NGA THS LUÂN THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS CHU HỒNG

PTH DL1 PTH BC3 PTH DL2 PTH BC1 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 1

14/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH DƯỢC LIỆU

1/15

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH BÀO CHẾ 1

14/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

TH THỰC VẬT 

10/10

THS ĐÔNG THS HÀ DS CKI NGA THS HƯỚNG THS CHU HỒNG THS NGỌC

PTH DL4 PTH DL2 PTH DL3 PTH BC1 PTH BC2 PTH DL1

TH BÀO CHẾ 1

3/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH DƯỢC LIỆU

1/15

TH BÀO CHẾ 1

14/15

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

THS LUÂN THS ĐÔNG THS HÀ THS HƯỚNG DS CKI NGA

PTH BC2 PTH DL3 PTH DL1 PTH BC1 PTH DL2

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

THS LUÂN DS CKI NGA THS ĐÔNG

PTH BC1 PTH DL1 PTH DL2

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH DƯỢC LIỆU 

4/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

THS NGỌC THS ĐÔNG THS HUYỀN TS HIỀN

PTH DL2 PTH DL3 PTH DL1 PTH BC2

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH DƯỢC LIỆU 

3/15

THS ĐÔNG DS CKI NGA THS CHU HỒNG THS HUYỀN

PTH DL3 PTH DL2 PTH BC1 PTH DL1

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LIỆU 

3/15

TH BÀO CHẾ 1

4/15

THS HIỀN THS HIỆN THS LUÂN

PTH BC2 PTH DL3 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LIỆU 

3/15

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

THS HIỀN THS HIỆN THS CHU HỒNG THS LUÂN

PTH BC3 PTH DL3 PTH BC1 PTH BC2

THỨ BUỔI

LT DƯỢC LIÊU 2/9 LT XSTK Y DƯỢC 3/3

TUẦN 13 TỪ 23/10/2023 - 29/10/2023

HT T1

THS NGỌC

LT XSTK Y DƯỢC 2/3

HT T2

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

THS NGỌC

HT T2

LT DƯỢC LIÊU 1/9

LT DƯỢC LIỆU 7/9

HT T1

LT CHÍNH TRỊ 12/16

THS PHƯƠNG

HT T5

THS N. ANH

LT CHÍNH TRỊ 13/16

THS N. ANH

HT T5

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

9/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

P ĐA NĂNG

THS HÀ

HT T3

THS PHƯƠNG

LT DƯỢC LIỆU 4/9

HT CQ

THS HUYỀN

LT DƯỢC LÝ 2

5/9

THS HÀ

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

CN LÊ ANH

LT DƯỢC LIÊU 2/9

P ĐA NĂNG

HT T2

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

HT T2

DS CKI NGA

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

THS HUYỀN

LT CHÍNH TRỊ 13/16

LT DƯỢC LIỆU 7/9

HT T3

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

7/15

CN LÊ ANH

HT CQ

LT DƯỢC LIÊU 1/9

THS NGỌC

HT T2

THS NGỌC

LT CHÍNH TRỊ 14/16

LT CHÍNH TRỊ 15/16

HT T4

THS HẰNG

HT T4

THS HẰNG

LT DƯỢC LÝ 2

5/9

HT T1

THS ĐÔNG

LT DƯỢC LÝ 2

4/9

HT T3

THS ĐÔNG

HT T2

DS HIÊN

HT T3

THS LAN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

10/15

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

HT T5HT T1

DS CKI NGA THS N. ANH

HT T1

DS HIÊN

LT DƯỢC LIỆU 4/9

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LÝ 2

5/9

LT DƯỢC LÝ 2

5/9

HT T2

THS LAN

LT DƯỢC LÝ 2

5/9
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH BÀO CHẾ 1

15/15

TS HIỀN THS ĐÔNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH DL1 PTH BC1

TH 

DƯỢC LÝ 2

3/15

TH BÀO CHẾ 1

15/15

TH DƯỢC LIỆU 

2/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

THS ĐÔNG THS HƯỚNG THS HUYỀN DS CKI NGA

PTH DL2 PTH BC1 PTH DL1 PTH DL3

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

THS LUÂN DS CKI NGA

PTH BC1 PTH DL1

TH 

DƯỢC LÝ 2

3/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH 

DƯỢC LÝ 2

3/15

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

TH BÀO CHẾ 1

15/15

TH BÀO CHẾ 1

9/15

THS ĐÔNG THS LUÂN DS CKI NGA THS NGỌC THS HƯỚNG THS CHU HỒNG

PTH DL2 PTH BC3 PTH DL3 PTH DL1 PTH BC1 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 1

15/15

TH DƯỢC LÝ 1

15/15

THS HƯỚNG DS CKI NGA

PTH BC1 PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 2

2/15
TH DƯỢC LIỆU 2/15

TH BÀO CHẾ 1

9/15

THS ĐÔNG THS HÀ THS CHU HỒNG

PTH DL2 PTH DL1 PTH BC2

TH DƯỢC LIỆU 

4/15

TH BÀO CHẾ 1

8/15

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

THS HUYỀN TS HIỀN DS CKI NGA THS NGỌC

PTH DL1 PTH BC2 PTH DL3 PTH DL2

TH DƯỢC LÝ 2

3/15

TH DƯỢC LIỆU 

3/15

TH BÀO CHẾ 1

10/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

DS CKI NGA THS HUYỀN THS CHU HỒNG THS ĐÔNG

PTH DL3 PTH DL1 PTH BC1 PTH DL2

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH DƯỢC LIỆU 

4/15

TH BÀO CHẾ 1

5/15

THS HIỀN THS HIỆN THS LUÂN

PTH BC2 PTH DL3 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH DƯỢC LIỆU 

4/15

TH BÀO CHẾ 1

10/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

THS HIỀN THS HIỆN THS CHU HỒNG THS LUÂN

PTH BC3 PTH DL3 PTH BC1 PTH BC2

THỨ BUỔI

Thi thực vật 7h30

Thi thực vật 14h30

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

9/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

8/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

HT T5

LT DƯỢC LIÊU 8/9

HT T1

HT T2

DS HIÊN

HT T2

THS HÀ

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

LT DƯỢC LIỆU 8/9LT CHÍNH TRỊ 13/16

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

9/15

LT DƯỢC LIÊU 8/9

HT T2

THS HIỆN

TUẦN 14 TỪ 30/10/2023 - 05/11/2023

LT DƯỢC LIÊU 3/9

HT T5

THS N. ANH

LT DƯỢC LÝ 2

5/9

HT T1

THS HÀ

LT CHÍNH TRỊ 14/16

THS HIỆN

LT DƯỢC LIÊU 4/9

HT T1

THS NGỌC

LT DƯỢC LIỆU 5/9

HT CQ

THS HUYỀN

CN LÊ ANH

HT T3

THS NGỌC

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

HT T4

THS HẰNG

LT XSTK Y DƯỢC 3/3

HT T2

THS PHƯƠNG

P ĐA NĂNG

CN LÊ ANH

HT T1

LT CHÍNH TRỊ 16/16

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

HT T3

THS ĐÔNG

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

HT T2

THS ĐÔNG

HT T4

THS ĐÔNG

LT DƯỢC LIÊU 3/9

HT T1

THS NGỌC

LT DƯỢC LIỆU 8/9

THS N. ANH

DS HIÊN

HT T3

THS LAN

HT T2

THS LAN

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 14/16

THS N. ANH

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

LT DƯỢC LÝ 2

7/9

HT T1

THS NGA

LT DƯỢC LÝ 2

5/9

HT T2

DS CKI NGA
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

THỨ

CĐ DƯỢC K12

BUỔI

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16

TH BÀO CHẾ 1

9/15

TH DƯỢC LÝ 2

3/15
THI BÀO CHẾ 1

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TS HIỀN THS ĐÔNG DS CKI NGA

PTH BC1 PTH DL2 PTH BC2 PTH DL1

TH DƯỢC LIỆU 

1/15
THI BÀO CHẾ 1

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

TH DƯỢC LIỆU 

4/15

TH DƯỢC LÝ 2

1/15

THS NGỌC DS CKI NGA THS HUYỀN THS ĐÔNG

PTH DL2 PTH BC2 PTH DL3 PTH DL1 PTH DL4

TH DƯỢC LIỆU 2/15
TH BÀO CHẾ 1

5/15

TH DƯỢC LÝ 2

4/15
THI BÀO CHẾ 1

THS HÀ THS LUÂN DS CKI NGA

PTH DL1 PTH BC1 PTH DL2 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 1

4/15

TH DƯỢC LÝ 2

3/15

TH DƯỢC LIỆU 

1/15
THI BÀO CHẾ 1

TH BÀO CHẾ 1

11/15

TH DƯỢC LÝ 2

2/15

THS LUÂN DS CKI NGA THS NGỌC THS CHU HỒNG THS ĐÔNG

PTH BC2 PTH DL2 PTH DL1 PTH BC3 PTH BC1 PTH DL3

TH DƯỢC LÝ 2

3/15

THS ĐÔNG

PTH DL1

TH DƯỢC LÝ 2

3/15
TH DƯỢC LIỆU 2/15

TH DƯỢC LÝ 2

3/15

TH BÀO CHẾ 1

11/15

THS ĐÔNG THS HÀ DS CKI NGA THS CHU HỒNG

PTH DL3 PTH DL1 PTH DL2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 1

5/15

THS LUÂN

PTH BC1

TH DƯỢC LÝ 2

4/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH DƯỢC LÝ 2

3/15

TH DƯỢC LIỆU 

5/15

THS ĐÔNG THS LUÂN DS CKI NGA THS HUYỀN

PTH DL3 PTH BC2 PTH DL2 PTH DL1

TH DƯỢC LIỆU 

5/15

TH BÀO CHẾ 1

9/15

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

THS HUYỀN TS HIỀN THS NGỌC

PTH DL1 PTH BC2 PTH DL2

TH DƯỢC LIỆU 

5/15

TH DƯỢC LÝ 2

3/15

TH BÀO CHẾ 1

12/15

TH DƯỢC LÝ 2

3/15

TH DƯỢC LIỆU 

1/15

THS HUYỀN DS CKI NGA THS CHU HỒNG THS ĐÔNG THS NGỌC

PTH DL1 PTH DL3 PTH BC1 PTH DL4 PTH DL2

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH BÀO CHẾ 1

6/15

THS HIỀN THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 1

6/15

TH DƯỢC LIỆU 

4/15

TH BÀO CHẾ 1

12/15

TH BÀO CHẾ 1

7/15

THS HIỀN THS HUYỀN THS CHU HỒNG THS LUÂN

PTH BC3 PTH DL1 PTH BC1 PTH BC2

THỨ BUỔI

TUẦN 16 A9-A16 THI DƯỢC LÝ 1

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

9/15

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIÊU 9/9

HT T1

THS HIỆN

HT T1

TUẦN 15 TỪ 06/11/2023 - 12/11/2023

HT T5

HT T1

LT DƯỢC LÝ 2

7/9

HT T2

DS HIÊN

LT DƯỢC LÝ 2

8/9

HT T2

THS ĐÔNG

P ĐA NĂNG

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

LT DƯỢC LIỆU 4/9

P ĐA NĂNG

HT T1

THS NGỌC

LT CHÍNH TRỊ 14/16

HT T5

THS N. ANH

THS HUYỀN

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

LT DƯỢC LIỆU 9/9

THS HÀ

CN LÊ ANH

P ĐA NĂNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

11/15

CN LÊ ANH

THS ĐÔNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

10/15

LT DƯỢC LIỆU 5/9

HT T1

THS NGỌC

TH XSTK Y DƯỢC 1/7.5

HT T2

THS PHƯƠNG

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

10/15

LT DƯỢC LIỆU 6/9

HT CQ

LT DƯỢC LÝ 2

7/9

HT T3

DS HIÊN

LT DƯỢC LÝ 2

7/9

HT T3

THS LAN

LT DƯỢC LÝ 2

7/9
LT DƯỢC LIÊU 9/9

HT T1

THS HIỆN

TH XSTK Y DƯỢC 1/7.5

HT T3

THS PHƯƠNG

HT T2

DS CKI NGA

LT DƯỢC LÝ 2

7/9

LT DƯỢC LÝ 2

7/9

HT T4

LT DƯỢC LÝ 2

6/9

HT T3

DS CKI NGA

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

11/15

CN LÊ ANH

LT DƯỢC LIỆU 9/9

HT T1

THS HÀ THS ĐÔNG

HT T4

THS LAN

LT DƯỢC LIỆU 5/9

HT CQ

THS HUYỀN

LT CHÍNH TRỊ 15/16

THS N. ANH

HT T5

LT CHÍNH TRỊ 15/16

THS N. ANH

LT DƯỢC LÝ 2

9/9

HT T1

DS CKI NGA

LT DƯỢC LÝ 2

8/9

                     Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH


